ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN
1. Tên học phần
: HÌNH HỌA - VẼ KỸ THUẬT 

2. Mã học phần
: CK101
3. Số tín chỉ
: 4(4,0,8)

4. Trình độ
: Dành cho sinh viên năm thứ 1

5. Phân bố thời gian
· Lý thuyết
: 60 tiết

· Thực tập phòng thí nghiệm
: 0 tiết 

· Thực hành 
: 0 tiết

· Tự học 
: 120 tiết

6. Điều kiện tiên quyết 
: Không
7. Mục tiêu của học phần


Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng thực hiện được những quy tắc cơ bản để xây dựng bản vẽ kỹ thuật, vận dụng được các tiêu chuẩn Nhà nước (TCVN) hiện hành và các tiêu chuẩn ISO để thiết kế các bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp.

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 


Học phần Hình họa - Vẽ kỹ thuật cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về biểu diễn vật thể sử dụng phương pháp chiếu vuông góc. Học phần còn cung cấp cho sinh viên những tiêu chuẩn và những quy ước có liên quan đến bản vẽ chi tiết máy và bản vẽ lắp cũng như các sơ đồ cơ khí, điện trong công nghiệp theo các tiêu chuẩn Việt nam & ISO.

9. Nhiệm vụ của sinh viên


Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ số: 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ GD và ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 

· Dự lớp
· Bài tập: trên lớp và ở nhà
· Khác: theo yêu cầu của giảng viên
10. Tài liệu học tập 

· Sách, giáo trình chính

[1]. Khoa Cơ khí, Trường CĐKT Lý Tự Trọng. Hình họa-Vẽ kỹ thuật 1, 2013.

[2]. Khoa Cơ khí, Trường CĐKT Lý Tự Trọng. Hình họa-Vẽ kỹ thuật 2, 2013.

· Tài liệu tham khảo
[3]. Trần Hữu Quế, Nguyễn Văn Tuấn. GT Vẽ kỹ thuật (Cao đẳng). Nhà xuất bản giáo dục, 2005.

[4]. Trần Hữu Quế. GT Vẽ kỹ thuật (Cao đẳng sư phạm, tập 2). Nhà xuất bản giáo dục, 1998.

Vật liệu và dụng cụ vẽ: giấy vẽ A4, tẩy, bút chì bấm và hộp chì 2B – 0,5mm, thước dài 30cm, bộ êke, thước đo độ, com pa, thước vòng tròn, thước elip, bìa lót v.v...
11.  Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

· Dự lớp: từ 70% trở lên
· Thảo luận theo nhóm

· Kiểm tra thường xuyên

· Thi giữa học phần 

· Thi kết thúc học phần 

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên 

12. Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Thi
	Tự học
	

	1
	Chương 1. Các tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kỹ thuật
	4
	4
	
	8
	

	2
	Chương 2. Vẽ hình học 
	2
	2
	
	4
	

	3
	Chương 3. Hình chiếu vuông góc
	7
	7
	
	14
	

	4
	Chương 4. Hình chiếu trục đo
	3
	3
	
	6
	

	5
	Chương 5. Biểu diễn vật thể 
	15
	15
	
	30
	

	
	Thi giữa học phần 
	3
	
	3
	6
	

	6
	Chương 6. Bản vẽ chi tiết 
	9
	9
	
	18
	

	7
	Chương7. Vẽ quy ước một số chi tiết máy và mối ghép thông dụng
	8
	8
	
	16
	

	8
	Chương 8. Bản vẽ lắp
	4
	4
	
	8
	

	Tổng cộng
	60
	57
	3
	120
	


Chương 1. Các tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kỹ thuật 

1.1 Tiêu chuẩn về  bản vẽ kỹ thuật

1.2 Đường nét


1.3 Khổ giấy - Khung bản vẽ - Khung tên

1.4 Chữ  - Chữ  số                      

1.5 Tỷ lệ - Ghi kích thước                             
Chương 2. Vẽ hình học

2.1 Chia đều đoạn thẳng và đường tròn


2.2 Vẽ nối tiếp 

Chương 3. Hình chiếu vuông góc

3.1 Hình chiếu vuông góc các yếu tố hình học

3.2 Hình chiếu vuông góc các khối hình học

3.3 Giao tuyến


3.4 Hình chiếu vuông góc các các vật thể đơn giản
Chương 4. Hình chiếu trục đo

4.1 Hình chiếu trục đo xiên cân


4.2 Hình chiếu trục đo vuông góc đều
Chương 5. Biểu diễn vật thể

5.1 Hình chiếu vật thể 


5.2 Ghi kích thước của vật thể

5.3 Đọc bản vẽ hình chiếu, vẽ hình chiếu thứ ba

5.4 Mặt cắt

5.5 Hình cắt

5.6 Biểu diễn vật thể
Chương 6. Bản vẽ chi tiết

6.1 Nội dung và các qui ước trên bản vẽ chi tiết


6.2 Đọc bản vẽ chi tiết


6.3 Lập bản vẽ chi tiết
Chương 7. Vẽ quy ước một số chi tiết máy và mối ghép thông dụng

7.1 Vẽ qui ước ren - Mối ghép ren

7.2 Vẽ qui ước then, then hoa, chốt - Mối ghép then, then hoa, chốt

7.3 Vẽ qui ước bánh răng - Bánh răng ăn khớp

7.4 Vẽ qui ước mối hàn - Mối ghép hàn

7.5 Vẽ qui ước đinh tán - Mối ghép đinh tán

7.6 Vẽ quy ước lò xo
Chương 8. Bản vẽ lắp

8.1 Nội dung và các qui ước trên bản vẽ lắp


8.2 Đọc bản vẽ lắp


8.3 Lập bản vẽ lắp

14. Phê duyệt   

	Trưởng đơn vị đào tạo

Nguyễn Tiến Nhân
	Tp. HCM, ngày 25 tháng 12 năm 2014
Tổ trưởng bộ môn
Vũ Quang Khải




1. Tên học phần
: CƠ ỨNG DỤNG  
2. Mã học phần 
: CK102

3. Số tín chỉ 
: 3(3,0,6)

4. Trình độ 
: Dành cho sinh viên năm thứ 2
5. Phân bố thời gian

· Lý thuyết: 45 tiết

· Thực tập phòng thí nghiệm: 0 tiết 

· Thực hành: 0 tiết

· Tự học: 90 tiết

6. Điều kiện tiên quyết: Toán cao cấp 1, 2; Vật lý đại cương 1.
7. Mục tiêu của học phần
Sau khi hoàn tất học phần này, sinh viên có khả năng vận dụng thành thạo điều kiện cân bằng của hệ lực để giải các bài toán liên quan đến kết cấu chịu lực, xác định được các thông số cơ bản của điểm và vật rắn theo hình thức chuyển động tương ứng, phân tích được trạng thái chịu lực, biến dạng của các chi tiết máy và các phần tử cơ bản của kết cấu. Hiểu và vận dụng được các phương pháp tính toán độ bền, độ cứng của các bộ phận công trình hay chi tiết máy đơn giản, phục vụ cho việc học tập các học phần cơ sở khác và các học phần chuyên ngành.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

Học phần Cơ ứng dụng trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về cơ học (tĩnh học và động học), về sự biến dạng của vật liệu dưới tác dụng của ngoại lực; kỹ năng phân tích, khảo sát các bài toán liên quan đến kết cấu chịu lực, những chuyển động cơ học của các chi tiết máy, phân biệt các hình thức chịu lực, các loại biến dạng của thanh và giải được các bài toán cơ bản về các chi tiết chịu tải trọng, đồng thời rèn luyện cho người học phương pháp suy luận và kỹ năng tư duy khi giải quyết các bài toán kỹ thuật.

9. Nhiệm vụ của sinh viên


Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ số: 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ GD và ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 

· Dự lớp

· Bài tập: trên lớp và ở nhà

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên
10.  Tài liệu học tập  

· Sách, giáo trình chính

[1]. Khoa Cơ khí, Trường CĐKT Lý Tự Trọng TPHCM. Giáo trình Cơ ứng dụng, 2010.

· Tài liệu tham khảo

[2]. Đỗ Sanh, Nguyễn Văn Đình, Nguyễn Nhật Lệ. Bài tập Cơ học. Nhà xuất bản giáo dục, 2006.

[3]. Nguyễn Nhật Lệ, Nguyễn Văn Vượng. Bài tập Cơ học ứng dụng. Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, 2009.

[4]. Bùi Trọng Lưu, Nguyễn Văn Vượng. Bài tập sức bền vật liệu. Nhà xuất bản giáo dục, 1999.

11.  Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

· Dự lớp: từ 70% trở lên

· Thảo luận theo nhóm

· Kiểm tra thường xuyên

· Thi giữa học phần 

· Thi kết thúc học phần 

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
12.  Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ
13.  Nội dung chi tiết học phần

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Tự học
	

	1
	Chương 1. Tĩnh học
	13
	6
	7
	26
	

	2
	Chương 2. Động học
	11
	5
	6
	22
	

	
	Thi giữa học phần
	2
	
	2
	4
	

	3
	Chương 3. Sức bền vật liệu
	19
	9
	10
	38
	

	
	Tổng cộng
	45
	20
	25
	90
	


Chương 1. Tĩnh học
1.1 Các khái niệm cơ bản và các tiên đề tĩnh học

1.1.1 Các khái niệm cơ bản

1.1.2 Hệ tiên đề tĩnh học

1.1.3 Liên kết và phản lực liên kết

1.1.4 Các hệ quả

1.2 Hệ lực phẳng
1.2.1 Vectơ chính và mômen chính của hệ lực phẳng
1.2.2 Thu gọn hệ lực phẳng

1.2.3 Điều kiện cân bằng và các phương trình cân bằng của hệ lực phẳng
1.2.4 Các bài toán ứng dụng
1.3 Hệ lực không gian
1.3.1 Vectơ chính và mômen chính của hệ lực không gian
1.3.2 Thu gọn hệ lực không gian

1.3.3 Điều kiện cân bằng và các phương trình cân bằng của hệ lực không gian
Chương 2. Động học
2.1 Chuyển động của điểm

2.1.1 Khảo sát chuyển động của điểm bằng PP vectơ

2.1.2 Khảo sát chuyển động của điểm bằng PP tọa độ Descartes

2.1.3 Khảo sát chuyển động của điểm bằng PP tọa độ tự nhiên

2.1.4 Một số chuyển động thường gặp

2.2 Chuyển động cơ bản của vật rắn 
2.2.1 Chuyển động tịnh tiến của vật rắn

2.2.2 Chuyển động quay của vật rắn quay quanh trục cố định

2.3 Tổng hợp chuyển động của điểm và vật rắn
2.3.1 Tổng hợp chuyển động của điểm

2.3.2 Chuyển động song phẳng

Chương 3. Sức bền vật liệu
3.1 Các khái niệm cơ bản về sức bền vật liệu

3.1.1 Các khái niệm cơ bản

3.1.2 Nội lực - Ứng suất
3.2 Kéo - Nén đúng tâm 
3.2.1 Lực dọc - Biểu đồ lực dọc

3.2.2 Ứng suất - biến dạng

3.2.3 Tính chất cơ học của vật liệu

3.2.4 Điều kiện bền - Bài toán siêu tĩnh
3.3 Cắt - Dập
3.3.1 Cắt
3.3.2 Điều kiện bền - Các bài toán cơ bản
3.3.3 Dập - Các bài toán về dập

3.4 Xoắn thuần túy
3.4.1 Momen xoắn nội lực - Biểu đồ momen xoắn nội lực

3.4.2 Ứng suất - Biến dạng

3.4.3 Điều kiện bền - Điều kiện cứng - Bài toán siêu tĩnh

3.5 Uốn phẳng các thanh thẳng 

3.5.1 Định nghĩa và phân loại - Nội lực và biểu đồ nội lực

3.5.2 Dầm chịu uốn thuần túy phẳng

3.5.3 Dầm chịu uốn ngang phẳng

3.6 Thanh chịu lực phức tạp

3.6.1 Thanh chịu uốn xiên

3.6.2 Uốn và kéo (nén) đồng thời - Kéo (nén) lệch tâm

3.6.3 Uốn và xoắn đồng thời
14. Phê duyệt   

	Trưởng đơn vị đào tạo

Nguyễn Tiến Nhân                                   

	Tp. HCM, ngày 25 tháng 12 năm 2014

Tổ trưởng bộ môn

Vũ Quang Khải



1. Tên học phần
: DUNG SAI - KỸ THUẬT ĐO

2. Mã học phần
: CK103
3. Số tín chỉ
: 2(2,0,4)

4. Trình độ
: Dành cho sinh viên năm thứ 1
5. Phân bố thời gian

· Lý thuyết
: 30 tiết

· Thực tập phòng thí nghiệm
: 0 tiết 

· Thực hành 
: 0 tiết

· Tự học 
: 60 tiết

6. Điều kiện tiên quyết 
: Hình họa -Vẽ kỹ thuật
7. Mục tiêu của học phần

· Trình bày được các khái niệm cơ bản về kích thước và dung sai, hệ thống dung sai. Chọn được miền dung sai ưu tiên, tra được bảng dung sai và ghi dung sai kích thước.

· Giải thích, ghi được ký hiệu về sai lệch hình học và vị trí bề mặt tương quan, độ nhám trên bản vẽ chi tiết.

· Chọn được dung sai lắp ghép then bằng, lắp ghép then hoa, trục và ổ lăn.
· Giải thích được ký hiệu các loại ren thông dụng, dung sai bánh răng trụ, ký hiệu các ổ lăn thông dụng.

· Ghi được các kích thước của một chi tiết và kích thước lắp ghép lên bản vẽ kỹ thuật. Tính được các bài toán về chuỗi kích thước. 

· Đo được chi tiết bằng thước cặp, Panme theo mức độ chính xác. Kiểm tra được lỗ và trục bằng calip; sai lệch hình dạng bằng đồng hồ so.

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

Học phần này nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về dung sai lắp ghép, dụng cụ đo, dung sai của một số mối ghép thông dụng. Cách tra các bảng tra dung sai. Phương pháp tính toán các bài toán về chuỗi. Đo được các kích thước thật bằng các dụng cụ đo vạn năng: thước cặp, panme. Kiểm định được sai lệch tương quan bằng đồng hồ so.
9. Nhiệm vụ của sinh viên


Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ số: 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ GD và ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 

· Dự lớp
· Bài tập: trên lớp, phòng thí nghiệm và ở nhà
· Khác: Theo yêu cầu của giảng viên
10. Tài liệu học tập 

· Sách, giáo trình chính
[1]. Khoa Cơ khí Trường cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP Hồ Chí Minh. Giáo trình Dung sai – Kỹ thuật đo, 2011.

· Tài liệu tham khảo

[2]. Ninh Đức Tốn. Dung sai – Lắp ghép và Kỹ thuật đo lường. NXB Giáo dục, tái bản lần 4.
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

· Dự lớp: từ 70% trở lên
· Thảo luận theo nhóm

· Kiểm tra thường xuyên

· Thi giữa học phần 

· Thi kết thúc học phần 

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
12. Thang điểm thi: Theo học chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Thi
	Tự học
	

	1
	Phần 1. Dung sai và lắp ghép

Chương 1. Các khái niệm cơ bản 
	2
	2
	
	4
	

	2
	Chương 2. Hệ thống dung sai lắp ghép 
	6
	6
	
	12
	

	3
	Chương 3. Dung sai vị trí và nhám bề mặt
	4
	4
	
	8
	

	4
	Chương 4. Dung sai và lắp ghép các chi tiết điển hình
	4
	4
	
	8
	

	
	Thi giữa học phần
	2
	
	2
	4
	

	5
	Phần 2. Kỹ thuật đo

Chương 5. Chuỗi kích thước và ghi  kích thước
	4
	4
	
	8
	

	6
	Chương 6. Đo lường
	8
	8
	
	16
	

	Tổng
	30
	28
	2
	60
	


Phần 1. DUNG SAI VÀ LẮP GHÉP

Chương 1.  Các khái niệm cơ bản 
1.1 Các khái niệm cơ bản về dung sai lắp ghép
1.2 Các loại lắp ghép
Chương 2.  Hệ thống dung sai lắp ghép 
2.1  Dung sai lắp ghép bề mặt trơn
2.2  Áp dụng các lắp ghép tiêu chuẩn
Chương 3.  Dung sai hình dạng vị trí và nhám bề mặt
3.1  Sai lệch hình dáng hình học và vị trí bề mặt tương quan
3.2  Nhám bề mặt
Chương 4.  Dung sai và lắp ghép các chi tiết điển hình
4.1  Dung sai – Lắp ghép then – Then hoa 

4.2  Dung sai - Lắp ghép ren – Bánh răng 
4.3  Dung sai lắp ghép ổ lăn 
Phần 2. KỸ THUẬT ĐO

Chương 5.  Chuỗi kích thước và ghi kích thước
5.1  Chuỗi kích thước
5.2  Ghi kích thước trên bản vẽ kỹ thuật
Chương 6. Đo lường
        6.1 Đo kích thước bằng các dụng cụ đo vạn năng

        6.2 Kiểm tra kích thước bằng calip và căn mẫu
        6.3 Kiểm tra sai lệch bằng đồng hồ lò xo

14. Phê duyệt   
	Trưởng đơn vị đào tạo

             Nguyễn Tiến Nhân                                                                    
	Tp. HCM, ngày 25 tháng 12 năm 2014
Tổ trưởng bộ môn

Vũ Quang Khải
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